










Mẫu số 1 

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 350/HD-BGDĐT ngày 18 tháng 5 năm 2015  

của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

 

BỘ (SỞ) GD& ĐT……………….. 

ĐOÀN THANH TRA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                                          ………… ngày …... tháng ……. năm 2015  

                               BIÊN BẢN  

Thanh tra công tác ......................... 
 

(Dùng chung cho đoàn thanh tra Bộ và thanh tra Sở) 

  

Vào hồi .... giờ ..... ngày ..../...../.......... tại ............................................. 

........., Đoàn Thanh tra thành lập theo Quyết định số: ......... /QĐ-.................... 

ngày....../..... /2015 của……………………………………… Thanh tra công tác 

................................... kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015 tại 

.................................................. 

 I. ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH TRA 

 - Ông (bà) ..........................................., chức vụ .................................... 

- Ông (bà) ..........................................., chức vụ .................................... 

II. ĐẠI DIỆN ............................................................................................. 

 - Ông (bà) ..........................................., chức vụ .................................... 

- Ông (bà) ..........................................., chức vụ .................................... 

 III. NỘI DUNG THANH TRA  

 …………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………………………

…………………..………………………………………………………………

………………………………..…………………………………………………

…………………………………………..………………………………………

………………………………………………………….. 

  

 Biên bản kết thúc vào hồi ...... giờ .... ngày .... /..../ ........ 

 Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác 

nhận; biên bản được lập thành .... bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một 

bản./. 

 
ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH TRA 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VI 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ 

họ tên) 

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 



Mẫu số 2 

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 350/HD-BGDĐT ngày 18  tháng 5 năm 2015  

của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

 

BỘ (SỞ) GD& ĐT………...….… 

ĐOÀN THANH TRA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                             ………………..… ngày .... tháng….năm 2015 

 

BIÊN BẢN GHI NHỚ 

Các vấn đề cần khắc phục 

(dùng chung cho các khâu của kỳ thi) 
 

Vào hồi .... giờ ..... ngày ..../...../.......... tại ............................................. 

........., Đoàn Thanh tra thành lập theo Quyết định số: ......... /QĐ-.................... 

ngày....../..... /2015 của……………………………………… Thanh tra công tác 

........................................... kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015 tại 

.................................................. 

 I. ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH TRA 

 - Ông (bà) ..........................................., chức vụ .................................... 

- Ông (bà) ..........................................., chức vụ .................................... 

II. ĐẠI DIỆN ............................................................................................. 

 - Ông (bà) ..........................................., chức vụ .................................... 

- Ông (bà) ..........................................., chức vụ .................................... 

  Thống nhất xác nhận các vấn đề cần khắc phục sau đây (liệt kê, mô tả về 

những vấn đề cần khắc phục): 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….……… 

 Đoàn (cán bộ) thanh tra yêu cầu khắc phục những thiếu sót trên để đảm bảo 

thực hiện đúng quy chế thi của Bộ GD&ĐT trước ......giờ .....ngày 

….../..…./2015, báo cáo kết quả giải quyết về Đoàn thanh tra và Bộ phận trực 

thanh tra thi của Bộ (Sở) ...................... 

Biên bản kết thúc vào hồi ...... giờ .... ngày .... /..../ ........ 

 Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác 

nhận; biên bản được lập thành .... bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một 

bản./. 

  
ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH TRA 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VI 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ 

họ tên) 

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 



Mẫu số 3 

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 350/HD-BGDĐT ngày 18 tháng 5 năm 2015  

của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

 

BỘ (SỞ) GD& ĐT………...….… 

ĐOÀN THANH TRA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                             ………………..… ngày .... tháng….năm 2015 

 

BIÊN BẢN GHI NHỚ 

Về việc yêu cầu xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi 

 

Vào hồi .... giờ ..... ngày ..../...../.......... tại ............................................. 

........., Đoàn Thanh tra thành lập theo Quyết định số: ......... /QĐ-.................... 

ngày....../..... /2015 của……………………………………… Thanh tra công tác 

coi thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015 tại 

.................................................. 

 I. ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH TRA 

 - Ông (bà) ..........................................., chức vụ .................................... 

- Ông (bà) ..........................................., chức vụ .................................... 

II. ĐẠI DIỆN ............................................................................................. 

 - Ông (bà) ..........................................., chức vụ .................................... 

- Ông (bà) ..........................................., chức vụ .................................... 

Đoàn (cán bộ) thanh tra đã phát hiện và yêu cầu cán bộ coi thi lập biên 

bản xử lý các thí sinh vi phạm quy chế thi:  

STT Số báo danh 
Phòng 

thi 

Hành vi 

vi phạm và tang vật 

(nếu có) 

Kiến nghị 

xử lý 

Chữ ký 

của 

giám thị 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

………… 

……... 

……... 

……... 

……... 

……... 

……... 

………………... 

………………... 

……………….. 

………………... 

……………….. 

………………... 

………... 

………... 

……….. 

……….. 

……….. 

……….. 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

  Biên bản kết thúc vào hồi ...... giờ .... ngày .... /..../ ........ 

 Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác 

nhận; biên bản được lập thành .... bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một 

bản./. 

 
ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH TRA 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VI 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
NGƯỜI GHI BIÊN BẢN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 



Mẫu số 4 

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 350/HD-BGDĐT ngày 18 tháng 5 năm 2015  

của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

 

BỘ (SỞ) GD& ĐT………...….… 

ĐOÀN THANH TRA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                             ………………..… ngày .... tháng….năm 2015 

 

BIÊN BẢN GHI NHỚ 

Về việc yêu cầu xử lý cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ 

vi phạm quy chế thi 

 

Vào hồi .... giờ ..... ngày ..../...../.......... tại ............................................. 

........., Đoàn Thanh tra thành lập theo Quyết định số: ......... /QĐ-.................... 

ngày....../..... /2015 của……………………………………… Thanh tra công tác 

.............................................. Trung học phổ thông quốc gia năm 2015 tại 

.................................................. 

 I. ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH TRA 

 - Ông (bà) ..........................................., chức vụ .................................... 

- Ông (bà) ..........................................., chức vụ .................................... 

II. ĐẠI DIỆN ............................................................................................. 

 - Ông (bà) ..........................................., chức vụ .................................... 

- Ông (bà) ..........................................., chức vụ .................................... 

Đoàn (cán bộ) thanh tra đã phát hiện và yêu cầu lãnh đạo Hội đồng thi 

…………………...  lập biên bản xử lý cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ vi 

phạm quy chế thi. 

STT 
Họ tên người vi 

phạm 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác 

Hành vi vi 

phạm và tang 

vật (nếu có) 

Kiến nghị 

xử lý 

Chữ ký của 

lãnh đạo   

   1 

2 

3 

4 

5 

6 

………………... 

………………... 

………………... 

………………... 

……………….. 

……………….. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………... 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

…………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

  Biên bản kết thúc vào hồi ...... giờ .... ngày .... /..../ ........ 

 Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác 

nhận; biên bản được lập thành .... bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một 

bản./. 
ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH TRA 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
ĐẠI DIỆN ĐƠN VI 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
NGƯỜI GHI BIÊN BẢN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 



Mẫu số 5 

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 350/HD-BGDĐT ngày 18 tháng 5 năm 2015  

của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

 

BỘ (SỞ) GD&ĐT 

ĐOÀN THANH TRA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:.........../BB-VPHC ......................, ngày ... tháng ... năm 2015. 

 

BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

Về lĩnh vực giáo dục 

          Căn cứ  .................................................................................................. …….
 

          Hôm nay, hồi ... giờ ... ngày ... tháng ... năm .........., tại   .................... ……. 

…………………………………………………………………………………… 

         Chúng tôi gồm: ...................................................................................... ....... 

         1. Ông (bà) .................................................................................................. 

         2. Ông (bà) ..................................................................................................  

         Với sự chứng kiến của: Ông (bà) .......................................................... …….  

         Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đối 

với: ........................................................................................................................ 

         Đại diện là Ông (Bà): .........................……...., Chức vụ: ............................. 

         Ngày ... tháng ... năm sinh ............ Quốc tịch:  ..................................... …… 

         Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: Giáo dục 

         Địa chỉ: .................................................................................................. ……  

         Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:  .... …… 

         Cấp ngày: ............................... Nơi cấp:  ............................................... …… 

         Đã có các hành vi vi phạm hành chính:  ............................................... …… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

         Hành vi trên đã vi phạm quy định tại Điểm …..., Khoản ...... ., Điều ....., 

Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. 

         Cá nhân/tổ chức bị thiệt hại: ................................................................. ……  

         Ý kiến trình bày của cá nhân/đại diện tổ chức vi phạm: 

 ........................................................................................................................ …… 



Mẫu số 5 

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 350/HD-BGDĐT ngày 18 tháng 5 năm 2015  

của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

 

 ........................................................................................................................ …… 

         Ý kiến trình bày của người chứng kiến: 

 ........................................................................................................................ …… 

 ........................................................................................................................ …… 

         Ý kiến trình bày của cá nhân/tổ chức bị thiệt hại: 

 ........................................................................................................................ …… 

 ........................................................................................................................ …… 

         Chúng tôi đã yêu cầu ông (bà)/tổ chức vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi 

phạm. 

         Các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm xử lý vi phạm 

được áp dụng gồm: 

 ........................................................................................................................ ……. 

         Tang vật, phương tiện, giấy tờ bị tạm giữ gồm: 

 ........................................................................................................................ …….

 ........................................................................................................................ …….

 ........................................................................................................................ ……. 

         Ngoài những tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và các giấy tờ nêu 

trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác. 

         Biên bản lập xong hồi giờ ... ngày ... tháng ... năm ........., gồm 02 trang, 

được lập thành 02 bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người 

có tên trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho cá 

nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm 01 bản. 

         Lý do không ký biên bản:  ..................................................................... …… 

         Cá nhân/Tổ chức vi phạm gửi văn bản yêu cầu được giải trình đến ông/bà  

Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày ... tháng ... năm .......... để 

thực hiện quyền giải trình. 

 

NGƯỜI HOẶC ĐẠI DIỆN 

TỔ CHỨC VI PHẠM 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 

(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên) 

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN 

(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)  
NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 



Mẫu số 6 

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 350/HD-BGDĐT ngày 18 tháng 5 năm 2015  

của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

 

BỘ (SỞ) GD& ĐT……………….. 

ĐOÀN THANH TRA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                                          ………… ngày …... tháng ……. năm 2015  

                               BÁO CÁO  

Kết quả thanh tra công tác .............................. 
(Dùng chung cho đoàn thanh tra Bộ và thanh tra Sở) 

  

Thực hiện Quyết định thanh tra số ......... /QĐ-.................... ngày....../..... 

/2015 của……………………………………… về thanh tra công tác 

............................ kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015, từ ngày 

...../...../........ đến ngày ngày ...../...../........  Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra 

tại ................................................................................. 

 Quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã làm việc với ................................... 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

(các đơn vị được thanh tra), tiến hành kiểm tra, xác minh trực tiếp các nội dung 

thanh tra. 

 Sau đây là kết quả thanh tra: 

 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH (của đối tượng thanh tra) 

................................................................................................................ 

  

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH  
…………………..……………………………………………………… 

 …………………………………………………………........................ 

 III. KẾT LUẬN 

 1. Ưu điểm 

 2. Hạn chế, tồn tại 

 

 IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ÁP DỤNG 

(nếu có) 

 V. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

 

 
Nơi nhận: 

- (Chức danh người ra Quyết định thanh tra); 

- Chánh Thanh tra Bộ (sở) (nếu người ra QĐ 

thanh tra là Bộ trưởng (GĐ sở); 

- Lưu: ... 

 

        

  
 

TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA 

(Ký và ghi rõ họ tên) 



Mẫu số 7 

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 350/HD-BGDĐT ngày 18 tháng 5 năm 2015  

của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

 

BỘ (SỞ) GD& ĐT……………….. 

ĐOÀN THANH TRA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                                          ………… ngày …... tháng ……. năm 2015  

                               BÁO CÁO NHANH 

Về những vi phạm xảy ra trong mỗi buổi thi 
 

(Dùng chung cho đoàn thanh tra Bộ và thanh tra Sở) 

  

Thực hiện Quyết định thanh tra số ......... /QĐ-.................... ngày....../..... 

/2015 của……………………………………… về thanh tra công tác coi thi 

Trung học phổ thông quốc gia năm 2015, từ ngày ...../...../........ đến ngày ngày 

...../...../........  Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 

................................................................................. 
  

1. Những sự cố xảy ra trong thời gian thi  

 a) Hiện tượng mở nhầm bì đề thi, mở đề thi sớm, thiếu đề …. ……..…… 

…………………………………………………………………………………… 

  Biện pháp xử lý: ……………………………………….………………… 

…………………………………………………………………………………… 

b) Hiện tượng lấy đề, giải bài, ném bài, gây rối bên ngoài khu vực thi  

………………………………………………...……………… 

…………………………………………………………….……………………… 

  Biện pháp xử lý: …………………………………..……………………… 

……………………………………………………….…………………………… 

 c) Hiện tượng điểm thi không an toàn, cơ sở vật chất của điểm thi chưa 

đúng quy định  

………………………………………….………………………………………… 

  Biện pháp xử lý………………………...…………………………………. 

……………………………………………………………………….…………… 

……………………………………………………………….…………………… 

 d) Hiện tượng cán bộ, giáo viên, công an, bảo vệ thiếu tinh thần trách 

nhiệm, để xảy ra sự cố 

…………………………………………………………………………………… 

  Biện pháp xử lý ………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 



Mẫu số 7 

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 350/HD-BGDĐT ngày 18 tháng 5 năm 2015  

của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

 

 đ) Hiện tượng đặc biệt khác (nếu có): ………….………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 e) Số thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm quy chế thi do cán bộ 

thanh tra phát hiện xử lý. 

…………………………………………………….……………………………… 

 2. Những kiến nghị của thanh tra chưa được xử lý, lý do 

……………………………………………………………….…..……………….. 

……………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………….……………………… 

  

(Chú ý: với mỗi vi phạm cần ghi rõ tại phòng thi, điểm thi, khu vực thi ...; nếu 

không có vi phạm nào xảy ra thì không phải làm báo cáo này) 

 
Nơi nhận: 

- Trực thanh tra thi Thanh tra Bộ (Thanh tra sở); 

- Lưu: ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA 

(Ký và ghi rõ họ tên) 



Mẫu số 8 

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 350/HD-BGDĐT ngày 18 tháng 5 năm 2015  

của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

 

........................................................ 

BỘ (SỞ) GD& ĐT……………… 

 

Số:          /KL- .......... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                                          ………… ngày …... tháng ……. năm 2015  

                               KẾT LUẬN THANH TRA  

Về việc .............................. 
(Dùng chung cho đoàn thanh tra Bộ và thanh tra Sở) 

  

Thực hiện Quyết định thanh tra số ......... /QĐ-.................... ngày....../..... 

/2015 của……………………………………… về thanh tra công tác 

............................ kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015, từ ngày 

...../...../........ đến ngày ngày ...../...../........  Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra 

tại ................................................................................. 

 Xét báo cáo kết quả thanh tra ................................... ngày ..../ ...../ ........... 

của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối 

tượng thanh tra, 

(Người ra quyết định thanh tra) .........  Kết luận như sau:   

 I. KHÁI QUÁT CHUNG  
................................................................................................................ 

  

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH  
…………………..……………………………………………………… 

 …………………………………………………………........................ 

 III. KẾT LUẬN 

 1. Ưu điểm 

 2. Hạn chế, tồn tại 

 

 IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ÁP DỤNG 

(nếu có) 

 V. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

 

 
Nơi nhận: 

- Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có); 

- Đối tượng thanh tra; 

- Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng 

cấp;  

- Cơ quan thanh tra nhà nước cấp trên; 

- Lưu: ... 

 

        

  

(Người ra quyết định thanh tra) 

.........   

(Ký và ghi rõ họ tên đóng dấu) 




